	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Cơ học ứng dụng (Applied Mechanics)
Mã số học phần: 7010503
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 45; Bài tập: 0; Thực hành:0; 
       Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. TS. Trần Đình Sơn
0105-01
2. Ths. Trần Thị Trâm
0105-03

3. TS. Bùi Thị Thúy
0105-07
4. TS. Phạm Ngọc Chung
0105-09

5. Ths. Đinh Công Đạt
0105-10
2.2. Bộ môn: Cơ lý thuyết
2.3. Khoa: Khoa học cơ bản.
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: Giải tích 1 (7010103), Giải tích 2 (7010104)
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Nắm vững cơ sở lý thuyết về Cơ học ứng dụng.
4.1.2. Nắm vững cơ sở lý thuyết về Động học.
4.1.3. Nắm vững cơ sở lý thuyết về Động lực học. 
4.1.4. Nắm vững phương pháp nghiên cứu động học, động lực học cơ cấu. 
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kỹ năng tư duy, phân tích, ra quyết định xử lý các vấn đề về cơ học.
4.2.2.  Áp dụng giải thành thạo bài tập.
4.2.3. Áp dụng kiến thức xây dựng được mô hình toán học cho cơ hệ gặp trong thực tế.
5. Tóm tắt nội dung học phần

  Khảo sát động học và động lực học vật rắn. Khảo sát hợp chuyển động điểm, chuyển động song phẳng. Khảo sát động lực học, cơ sở động lực học. Khảo sát động học và động lực học các cơ cấu. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Những khái niệm mở đầu
	1
	

	1.1
	Mô hình nghiên cứu 
	
	

	1.2
	Nội dung của động học
	
	

	Chương 2
	Động học điểm
	2
	4.1.1

4.1.2

	2.1
	Khảo sát chuyển động bằng véc tơ
	
	

	2.2
	Khảo sát chuyển động bằng tọa độ tự nhiên
	
	

	2.3
	Khảo sát chuyển động bằng tọa độ Đề các
	
	

	Chương 3
	Hai chuyển động cơ bản của vật rắn tuyệt đối
	2
	4.1.2

	3.1
	Chuyển động tịnh tiến
	
	4.2.2

	3.2
	Chuyển động quay quanh một trục cố định
	
	

	Chương 4
	Hợp chuyển động điểm và hợp chuyển động của vật
	3
	4.1.2
4.2.2

	4.1
	Bài toán và một số định nghĩa
	
	

	4.2
	Định lý hợp vận tốc và gia tốc
	
	

	4.3
	Hợp hai chuyển động tịnh tiến
	
	

	4.4
	Hợp hai chuyển động tịnh tiến và quay
	
	

	4.5
	Hợp hai chuyển động quay có trục song song
	
	

	4.6
	Hợp hai chuyển động quay có trục cắt nhau
	
	

	Chương 5
	Chuyển động song phẳng của vật rắn
	4
	4.1.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

	5.1
	Định nghĩa và mô hình phẳng của chuyển động song phẳng
	
	

	5.2
	Khảo sát chuyển động của cả vật
	
	

	5.3
	Khảo sát chuyển động từng điểm thuộc vật
	
	

	5.4
	Sự phân bố vận tốc và gia tốc của các điểm thuộc hình phẳng
	
	

	Chương 6
	Cơ cấu 4 khâu
	4
	4.1.1

4.1.2
4.1.4
4.2.1

4.2.2

4.2.3

	6.1
	Một số định nghĩa về cơ cấu 4 khâu phẳng
	
	

	6.2
	Các đặc trưng động học của cơ cấu 4 khâu phẳng
	
	

	6.3
	Biến thể của cơ cấu 4 khâu phẳng
	
	

	6.4 
	Đặc trưng động học của cơ cấu biến thể
	
	

	Chương 7
	Cơ cấu tâm tích và cơ cấu ma sát
	3
	4.1.1

4.1.4
4.2.2
4.2.3

	7.1
	Cơ cấu tâm tích
	
	

	7.2
	Cơ cấu ma sát
	
	

	Chương 8
	Cơ cấu đối tiếp phẳng
	3
	4.1.1

4.1.4

4.2.2
4.2.3

	8.1
	Các khái niệm và ví dụ
	
	

	8.2
	Phân tích động học cơ cấu đối tiếp
	
	

	8.3
	Cơ cấu bánh răng
	
	

	8.4
	Hệ bánh răng
	
	

	Chương 9
	Cơ sở động lực học
	5
	4.1.1

4.1.3
4.2.1

4.2.2

4.2.3

	9.1
	Định lý động năng 
	
	

	9.2
	Lực suy rộng
	
	

	9.3
	Phương trình Lagrange II
	
	

	Chương 10
	Chuyển động của cơ cấu dưới tác dụng của lực
	3
	4.1.1

4.1.4
4.2.1

4.2.2

4.2.3

	10.1
	Phương trình chuyển động của cơ cấu
	
	

	10.2
	Chuyển động của cơ cấu
	
	

	10.3
	Làm đều chuyển động của cơ cấu
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo

- Được nhóm xác nhận có tham gia
	30%

	3
	Điểm xây dựng bài
	Tham luận, phát biểu, trình bày, thảo luận
	

	4
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	Thi viết hoặc vấn đáp
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết hoặc vấn đáp

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

	[1] Nguyễn Xuân Lạc, Đỗ Như Lân, Cơ học ứng dụng, Nhà xuất bản Giáo dục, 1999. 

[2] Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng, Cơ học ứng dụng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2001. 

[3] Nguyễn Văn Khang, Cơ học kỹ thuật. NXB Giáo dục, 2015. 

	[4] Đỗ Sanh, Cơ học kỹ thuật. NXB Giáo dục, 2008.
[5] Hoàng Văn Đa và nnk, Cơ học lý thuyết, Nhà xuất bản Xây dựng,   Hà Nội 1998.

[6] Nguyễn Văn Đạo, Cơ học lý thuyết. NXB ĐH và THCN, Hà Nội 1969.

[7] Hoàng Văn Đa, Trần Đình Sơn, Vũ Duy Sơn, Bài tập Cơ học lý thuyết. Trường ĐH Mỏ- Địa chất, 2010.
	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	Chương 1: Những khái niệm mở đầu
1.1. Mô hình nghiên cứu
1.2. Nội dung của động học
	1
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2,3
	Chương 2: Động học điểm
2.1. Khảo sát chuyển động bằng véc tơ
2.2. Khảo sát chuyển động bằng tọa độ đề các
2.3. Khảo sát chuyển động bằng tọa độ tự nhiên
	4
	0
	0
	Đọc, tham khảo tài liệu [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

	
	Chương 3: Hai chuyển động cơ bản của vật rắn tuyệt đối
3.1. Chuyển động tịnh tiến
3.2. Chuyển động quay quanh một trục cố định
	4
	0
	0
	Đọc, tham khảo tài liệu [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

	4,5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6,7,8
	Chương 4: Hợp chuyển động điểm và hợp chuyển động của vật
4.1. Bài toán và một số định nghĩa
4.2. Định lý hợp vận tốc và gia tốc
4.3. Hợp hai chuyển động tịnh tiến

4.4. Hợp hai chuyển động tịnh tiến và quay

4.5. Hợp hai chuyển động quay có trục song song

4.6. Hợp hai chuyển động quay có trục cắt nhau
	6
	0
	0
	Đọc, tham khảo tài liệu [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

	
	Chương 5: Chuyển động song phẳng của vật rắn

5.1. Định nghĩa và mô hình phẳng của chuyển động song phẳng
5.2. Khảo sát chuyển động của cả vật
5.3. Khảo sát chuyển động từng điểm thuộc vật
5.4. Sự phân bố vận tốc và gia tốc của các điểm thộc hình phẳng
	7
	0
	0
	Đọc, tham khảo tài liệu [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

	
	
	
	
	
	

	9,10,11
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chương 6: Cơ cấu 4 khâu
6.1. Một số định nghĩa về cơ cấu 4 khâu phẳng
6.2. Các đặc trưng động học của cơ cấu 4 khâu phẳng
6.3. Biến thể của cơ cấu 4 khâu phẳng
6.4. Đặc trưng động học của cơ cấu biến thể
	8
	0
	0
	Đọc, tham khảo tài liệu [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	Chương 7: Cơ cấu tâm tích và cơ cấu ma sát
7.1. Cơ cấu tâm tích
7.2. Cơ cấu ma sát
	6
	0
	0
	Đọc, tham khảo tài liệu [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

	
	
	
	
	
	

	
	Chương 8: Cơ cấu đối tiếp phẳng
8.1. Các khái niệm và ví dụ
8.2. Phân tích động học cơ cấu đối tiếp
8.3. Cơ cấu bánh răng
8.4. Hệ bánh răng
	8
	0
	0
	Đọc, tham khảo tài liệu [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	15
	Chương 9: Cơ sở động lực học
9.1. Định lý động năng
9.2. Lực suy rộng
9.3. Phương trình Lagrange II
	10
	0
	0
	Đọc, tham khảo tài liệu [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

	
	Chương 10: Chuyển động của cơ cấu dưới tác dụng của lực
10.1. Phương trình chuyển động của cơ cấu
10.2. Chuyển động của cơ cấu
10.3. Làm đều chuyển động của cơ cấu
	6
	0
	0
	Đọc, tham khảo tài liệu [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TRƯỞNG KHOA

        TS Công Tiến Dũng
	
	Hà Nội, ngày     tháng      năm 20

TRƯỞNG BỘ MÔN
TS Bùi Thị Thúy
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